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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 178/2021/DS-PT 

Ngày: 29 – 9 - 2021 

V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Đức  

Các thẩm phán: Ông T  n  uy     ng v   ng V n   ng   n. 

- Thư ký phiên tòa: Bà T  n T úy Hằng -  T   ký Tòa án n ân dân tỉn  Đắk 

Lắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên toà:    

Nguyễn T   Hả   n  - K ểm sát v ên. 

Ngày 29 tháng 09 n m 2021, tạ  t ụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xét xử 

p úc t ẩm c ng k a  vụ án dân sự p úc t ẩm t ụ lý số: 139/2021/TLPT-DS ngày 

17/8/2021 về v ệc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

 o Bản án dân sự 

 s  t ẩm số: 09/2021/DS- T ng y 2 / /202  c a Tòa án n ân dân  uyện 

  Đ ắk, tỉn  Đắk Lắk, tỉn  Đắk Lắk    kháng cáo v  k áng ng  , theo Quyết đ n  

đ a vụ án  a xét xử số: 160/2021/QĐ T- DS ngày 24/8/2021, g ữa các đ  ng sự: 

- Nguyên đơn: Ngân   ng N. ( au đây gọ  l  Ngân   ng). Đ a chỉ: Số 02, L, 

p  ờng C, quận B, thành phố Hà Nội.  

Ng ờ  đại diện theo  y quyền: Ông L u Hải T1 – Chức vụ: Giám đốc Ngân 

hàng N– Chi nhánh huyện M, tỉn  Đắk Lắk. Đ a chỉ: Số   , đ ờng N, th  trấn M, 

huyện M, tỉn  Đắk Lắk. 

Ng ờ  đại diện theo  y quyền tham gia tố tụng: Ông Nguyễn V n T2 –   ức 

vụ: T  ởng p òng Kế  oạc  k n  doan  (T eo v n  ản  y quyền số: 

289/NHNNMDR-UQ ng y 20/ 0/2020). Đ a chỉ: Số   , đ ờng N, th  trấn M, 

huyện M, tỉn  Đắk Lắk.  

- Bị đơn:  

+ Ông T  n Đìn  T, s n  n m  972 (c ết n m 20 9).  

+ B  Nguyễn T   L, s n  n m  970.  

Đ a c ỉ: T  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk Lắk. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+   n  T  n Đìn  Đ, s n  n m  997.  

+  n  T  n Đìn  L1, s n  n m  999.  

+  n  T  n Ngọc  , s n  ng y  3/  /2007.  

Ng ờ  đạ  d ện t eo  y quyền c a an  T  n Đìn  Đ, an  T  n Đìn  L1 và 

ng ờ  đạ  d ện  ợp p áp c a ng ờ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan an  T  n Ngọc 
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  l     Nguyễn T   L, s n  n m  970 (l  mẹ).  ùng đ a c ỉ: T  n 3, xã  ,  uyện 

 , tỉn  Đắk Lắk,    Ly. 

+ B  T  n T   N, s n  n m  970.  

+ Ông T  n Đìn  T3, s n  n m  97 .  

+ Ông T  n Đìn  T4, s n  n m  98  (c ết n m 20  ). 

+ B  Nguyễn T   H, s n  n m  986.  

+ Ông T  n Đìn  T5, s n  n m  982.  

+ Ông Lê V n  , s n  n m  977.  

+ B     ng T   N2, s n  n m  989.  

 ùng đ a c ỉ: T  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk Lắk. 

+ B  Đ n  T   H1, s n  n m  960. Đ a c ỉ:  ố 26 /2, đ ờng L, p  ờng 8, 

t  n  p ố V, tỉn  B  R a – Vũng T u.  

Đều vắng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*  Theo đơn khởi kiện của Ngân hàng N – Chi nhánh huyện M, Đắk Lắk và 

quá trình tham gia tố tụng, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông 

Nguyễn Văn T2 trình bày:   

  Ng y 08/0 /20 7, vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L t ỏa t uận 

vớ  Ngân   ng N c   n án   uyện  , tỉn  Đắk Lắk ký  ợp đồng tín dụng số 

 2 0L V20 702638 để vay số t ền 300.000.000 đồng.  ục đíc  vay:    m sóc 

mía, c  n nu    ò, mua sắm vật dụng g a đìn ; T ờ   ạn vay:  2 t áng, ng y t ả nợ 

gốc: 08/  /20 8, t ền lã  t ả t eo kỳ gốc. Lã  suất t ong  ạn:  0,  %/ n m; Lã  suất 

quá  ạn  ằng   0% mức lã  suất t ong  ạn. 

Ng y  2/0 /20 8, vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L t ỏa t uận 

vớ  Ngân   ng N c   n án   uyện  , tỉn  Đắk Lắk ký  ợp đồng tín dụng số 

 2 0L V20 8 78 để vay số t ền  30.000.000 đồng.  ục đíc  vay:    m sóc mía, 

c  n nu    ò, mua sắm vật dụng g a đìn , t ờ   ạn vay:  2 t áng, ng y t ả nợ gốc: 

09/0 /20 9, t ền lã  t ả t eo kỳ gốc. Lã  suất t ong  ạn:  0,  %/ n m; Lã  suất quá 

 ạn  ằng   0% mức lã  suất t ong  ạn. 

Để  ảo đảm c o các k oản vay t ên, vợ c ồng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L 

đã t ế c ấp các t   sản sau:  

Quyền sử dụng đất v  t   sản gắn l ền vớ  đất t eo các G ấy c ứng n ận quyền 

sử dụng đất sau: G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số U0 700  cấp ng y 

 0/03/2002 do Ủy  an n ân dân  uyện   cấp c o  ộ  ng L  ng V n Đ1 đã đ ợc 

c ỉn  lý c uyển n  ợng c o  ng T  n Đìn  T ng y 22/08/20   vớ  d ện tíc  l  

 .903 m2; t ửa đất số  0; tờ  ản đồ 22; đ a c ỉ tạ  t  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk 

Lắk, t eo Hợp đồng t ế c ấp số T02/20 6/BĐTV ng y 08/0 /20 6 v  G ấy c ứng 

n ận quyền sử dụng đất số U2 8 88 cấp ng y  0/03/2002 do Ủy  an n ân dân 

 uyện   cấp c o  ộ  ng T  n Đìn  N1 đã đ ợc c ỉn  lý t ừa kế c o  ng T  n 

Đìn  T ng y 02/03/20 7 vớ  d ện tíc  l   8.63 m2; t ửa đất số    ; tờ  ản đồ   ; 
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đ a c ỉ tạ : t  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk Lắk t eo Hợp đồng t ế c ấp số 

G   /20 7/BĐTV ng y 07/3/20 7. 

 Đến nay, vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L c  a t ả k oản t ền 

vay gốc, đã t ả  9.973.0   đồng t ền lã  t eo  ợp đồng tín dụng số 

5210LAV201800178 v    .67 .233 đồng t ền lã  t eo  ợp đồng tín dụng số 

5210LAV201702638. Do vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L v  p ạm 

ng ĩa vụ t ả nợ c o Ngân   ng nên Ngân   ng k ở  k ện yêu c u Tòa án g ả  quyết 

 uộc vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L p ả  có t ác   n  ệm t ả c o 

Ngân   ng số nợ tín  đến ng y xét xử, ng y 2 / /202  l : 767. 76.36  đồng, bao 

gồm:  30.000.000 đồng nợ gốc, 237.176.361 đồng nợ lã  (t eo  ợp đồng tín dụng 

số 5210LAV201800178 ngày 12/01/2018) v   39.28 .0 7 đồng,  ao gồm: 

300.000.000 đồng nợ gốc,  39.28 .0 7 đồng nợ lã  (t eo Hợp đồng tín dụng số 

5210LAV201702638 ngày 08/01/2017). Từ ng y 2 / /202 , vợ c ồng ông T  n 

Đìn  T,    Nguyễn T   L p ả  t ếp tục t ả t ền lã  t ên nợ gốc t eo quy đ n  c a 

 ợp đồng tín dụng. 

T  ờng  ợp vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L k  ng t ực   ện 

ng ĩa vụ  o c t ực   ện ng ĩa vụ t ả nợ k  ng đ y đ  c o Ngân   ng t ì Ngân 

hàng có quyền yêu c u     cục T     n  án dân sự xử lý t   sản t ế c ấp để t u  ồ  

nợ. 

        * Quá trình tố tụng và tại phiên tòa bị đơn bà Nguyễn Thị L trình bày: T   vớ  

 ng T  n Đìn  T có mố  quan  ệ l  vợ c ồng (Ông T c ết v o n m 20 9). T   t ừa 

n ận p  n t ìn    y c a đạ  d ện t eo  y quyền c a nguyên đ n l  đúng sự t ật v  

k  ng có ý k ến gì. T ong quá t ìn  c ung sống, vợ c ồng t   có t ỏa t uận vớ  

Ngân   ng N c   n án   uyện  , tỉn  Đắk Lắk ký các  ợp đồng tín dụng để vay 

vốn v  t ế c ấp các quyền sử dụng đất v  t   sản gắn l ền vớ  đất. 

Kể từ ng y vay c o đến nay, g a đìn  mớ  t ả c o Ngân   ng  9.973.0   

đồng t ền lã  t eo  ợp đồng tín dụng số 5210LAV201800178 v    .67 .233 đồng 

t ền lã  t eo  ợp đồng tín dụng số  2 0L V20 702638. H ện nay do  o n cản  

g a đìn  k ó k  n, c ồng     ện    ểm ng èo c ết n m 20 9 nên t   đồng ý t ả nợ 

c o Ngân   ng n  ng đề ng   đ ợc t ả d n. 

        * Quá trình tố tụng và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Trần Đình T3 trình bày:   

T   l  con c a  ng T  n Đìn  N1 v     Đ ng T   T6.  ẹ t   c ết n m 200  

tạ  tỉn  H  Nam,  ố t   c ết n m 2009 tạ  t  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk Lắk.  

Ông    nộ  v   ng    ngoạ  c a t   đã c ết. Bố mẹ t   có 05 (N m) ng ờ  con l  

tôi, c   T  n T   N, s n  n m  970, anh T  n Đìn  T, s n  n m  972 (đã c ết), em 

T  n Đìn  T4, s n  n m  98  (đã c ết n m 20  ), em T  n Đìn  T5, s n  n m 

1982. 

Đố  vớ  t ửa đất số    , tờ  ản đồ số    đã đ ợc Uỷ  an n ân dân  uyện   
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cấp G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số U2 8 88 ng y  0/3/2002 c o  ng T  n 

Đìn  N1 nguồn gốc l   ố mẹ t   n ận c uyển n  ợng c a  ng T7.  au k    ố t   

c ết, đến n m 20   an  em t ong g a đìn  c úng t    ọp lạ  c  a t ửa đất t ên. 

  úng t   t ống n ất c  a t eo  ề  ộng tín  t eo m t đ ờng, c  ều d   đến  ết đất, 

thứ tự từ Nam qua Bắc l n l ợt n   sau:  n  T 20m, c   N 30m, em T4 17,5m, tôi 

17,5m, em T5 17,5m, p  n đất còn lạ  c  a c o    mẹ kế (an  em v ết g ấy tay vớ  

nhau). 

 au k   c  a đất t ì an  T đã n ận c uyển n  ợng lạ  p  n đất c a    mẹ kế 

v  p  n đất c a em T5, còn n ững t ửa đất còn lạ  c   N, em T4 sử dụng ổn đ n  

từ k   đ ợc c  a đến nay. Đố  vớ  t ửa đất c a t   đ ợc c  a t   đã c uyển n  ợng 

lạ  c o       ng T   N2 từ ng y  9/7/20 3. V  t í t ửa đất t   đ ợc c  a v  

c uyển n  ợng c o       ng T   N2 cụ t ể n   sau: H ớng Đ ng g áp suố  d   

 7, m; H ớng Tây g áp đ ờng đ  d    7, m; H ớng Nam g áp đất em T4 đ ợc 

c  a d    ết đất; H ớng Bắc g áp đất em T5 đ ợc c  a (nay đã c uyển n  ợng lạ  

cho anh T). 

Đố  vớ  v ệc an  T l m t   tục n ận t ừa kế t ửa đất t ên v  đã đ ợc c  

quan n   n ớc cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng t ì t   v  các c   em t ong g a 

đìn  k  ng   ết. T   c ỉ   ết t  ớc đây  ố t   lập d  c úc c o    mẹ kế tên l     H1 

đã đ ợc Uỷ  an n ân dân xã C,  uyện   c ứng t ực.  

 n  T v  c   L t ế c ấp các g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất để ký  ợp 

đồng tín dụng vớ  Ngân   ng t   v  các an  em t ong g a đìn  k  ng   ết. H ện 

nay Ngân   ng k ở  k ện để yêu c u Tòa án g ả  quyết  uộc an  T c   L p ả  t ả 

nợ gốc v  lã , t  ờng  ợp k  ng t ả đ ợc nợ t ì sẽ xử lý t   sản t ế c ấp. T   đề 

ng   Tòa án g ả  quyết vụ án t eo quy đ n  c a p áp luật v  k  ng có yêu c u độc 

lập. 

* Quá trình tố tụng và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

ông Lê Văn S và bà Dương Thị N2 cùng trình bày: Ông Lê V n   v        ng T   

N2 có mố  quan  ệ l  vợ c ồng. V o t áng  0/20 2 vợ c ồng  ng  ,    N2 n ận 

c uyển n  ợng một l  đất từ  ng T  n Đìn  T3 (một p  n l  đất nằm t ong d ện 

tíc  đất nằm t ong t ửa đất    , tờ  ản đồ số   ) đã đ ợc Ủy  an n ân dân  uyện 

  cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số U2 8 88 vào ngày 10/3/2002. Vợ 

c ồng  ng  ,    N2 đã t ả đ  t ền v  l m một n   gỗ s n  sống ổn đ n  v  k  ng 

t an  c ấp vớ  a . H ện nay, Ngân   ng N k ở  k ện để yêu c u Tòa án g ả  quyết 

về v ệc t an  c ấp  ợp đồng tín dụng vớ  vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn 

T   L. Vợ c ồng t   đề ng   Tòa án g ả  quyết vụ án t eo quy đ n  c a p áp luật v  

k  ng có yêu c u độc lập. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 09/2021/DS-ST ngày 24/5/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 
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  n cứ khoản 3 Đ ều 26; khoản   Đ ều 35; khoản   Đ ều 39; Đ ều 8 ; Đ ều 

92; Đ ều 147; khoản 2 Đ ều 227; khoản 3 Đ ều 228; Đ ều 266 v  Đ ều 273 c a Bộ 

luật tố tụng dân sự; khoản 2 Đ ều 292, Đ ều 293, Đ ều  37, Đ ều  37, Đ ều 138, 

Đ ều  63, Đ ều  66, Đ ều  68, Đ ều 6 0 v  Đ ều 651 c a Bộ luật dân sự n m 

2015; 

  n cứ k oản 2 Đ ều 9  Luật các tổ c ức tín dụng; Đ ều  8 Ng   đ n  

 02/20 7/NĐ-   ng y 0  t áng 9 n m 20 7 c a   ín  p   về g ao d c   ảo đảm 

v  Đ ều 26 c a Ng   quyết số 326/20 6/UBTVQH   ng y 30/ 2/20 6 c a Uỷ  an 

T  ờng vụ Quốc  ộ , tuyên xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ yêu c u khởi kiện c a nguyên đ n Ngân hàng N: Buộc 

bà Nguyễn Th  L phải trả cho Ngân hàng N tổng số tiền tín  đến ngày xét xử s  

thẩm (ngày 24/5/2021) là 767. 76.36  đồng, bao gồm:  30.000.000 đồng nợ gốc, 

237.176.361 đồng nợ lãi theo hợp đồng tín dụng số 5210LAV201800178 ngày 

12/01/2018 v   39.28 .0 7 đồng, bao gồm: 300.000.000 đồng nợ gốc, 

139.285.017 nợ lãi theo hợp đồng tín dụng số 5210LAV201702638 ngày 

08/01/2017.  

  Kể từ ng y 2 / /202  đến k   t ả xong nợ,    Nguyễn T   L còn p ả  t ếp 

tục c  u t ền lã  đố  vớ  Ngân   ng về số nợ gốc c  a t an  toán, t eo mức lã  suất 

t ỏa t uận t ong  ợp đồng. T  ờng  ợp các  ên có t ỏa t uận về v ệc đ ều c ỉn  

lã  suất c o vay t eo từng t ờ  kỳ c a Ngân   ng c o vay t ì lã  suất cũng sẽ đ ợc 

đ ều c ỉn  c o p ù  ợp vớ  sự đ ều c ỉn  lã  suất c a Ngân hàng cho vay. 

T  ờng  ợp    Nguyễn T   L t ực   ện đ y đ  ng ĩa vụ t ả nợ c o Ngân   ng 

t ì Ngân   ng p ả  t ả lạ  c o    Nguyễn T   L các G ấy c ứng n ận Quyền sử 

dụng đất đã t ế c ấp theo  ợp đồng t ế c ấp số T02/20 6/BĐTV ng y 08/0 /20 6 

v   ợp đồng t ế c ấp số G   /20 7/BĐTV ng y 07/3/20 7. 

T  ờng  ợp bà Nguyễn Th  L k  ng t ực   ện ng ĩa vụ  o c t ực   ện ng ĩa vụ 

t ả nợ k  ng đ y đ  c o Ngân   ng t ì Ngân   ng có quyền yêu c u     cục T     n  

án dân sự xử lý t   sản t ế c ấp, gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền vớ  đất 

theo các giấy chứng quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

U017004 cấp ngày 10/03/2002 do Ủy ban nhân dân huyện M cấp cho hộ  ng L  ng 

V n Đ1 đã đ ợc chỉnh lý chuyển n  ợng cho ông Tr n Đìn  T ng y 22/08/20   với 

diện tích là 4.903m
2
; thửa đất số 40; tờ bản đồ 22; đ a chỉ thửa đất tại thôn 3, xã C, 

huyện M, tỉn  Đắk Lắk và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U258188 cấp ngày 

10/03/2002 do Ủy ban nhân dân huyện M cấp cho hộ ông Tr n Đìn  N1 đã đ ợc chỉnh 

lý thừa kế cho ông Tr n Đìn  T ng y 02/03/20 7 với diện tích là 18.631m
2
; thửa đất số 

111; tờ bản đồ   ; đ a chỉ thửa đất tại thôn 3, xã C, huyện M, tỉn  Đắk Lắk để Ngân 

  ng t u  ồ  nợ.  

Về chi phí tố tụng: Buộc bà Nguyễn Th  L phải trả lại cho Ngân hàng N số 

tiền  .000.000 đồng chi phí xem xét thẩm đ nh tại chỗ v  đ nh giá tài sản.  
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3. Về án phí:  

-  B  Nguyễn T   L p ả  c  u 48.193.841 đồng t ền án p í dân sự s  t ẩm. 

- Trả lạ  c o Ngân   ng N 20.82 .000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp tại Chi 

cục thi hành án dân sự huyện M, tỉn  Đắk Lắk theo biên lai số: AA/2019/0003384 

ngày 20/12/2019. 

T eo đ n k áng cáo c a b  đ n    Nguyễn T   L. Kháng cáo Bản án số: 

09/2021/DS - ST ngày 24/5/2021 c a Tòa án nhân dân huyện M, tỉn  Đắk Lắk. 

Những vấn đề cụ thể t ong đ n k áng cáo yêu c u Tòa án cấp phúc thẩm giải 

quyết bao gồm: Đề ngh  Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lạ  to n  ộ  ản án s  t ẩm 

c a Tòa án n ân dân  uyện   v  tuyên   y  ản án s  t ẩm số 09/202 /   –  T 

c a Tòa án n ân dân  uyện  . 

K áng ng   Bản án dân sự số 09/2020/DS -  T ng y 2 / /202  c a Tòa án 

n ân dân  uyện  , tỉn  Đắk Lắk. Đề ng   Tòa án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xét xử 

phúc t ẩm t eo   ớng   y án s  t ẩm. 

Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, nguyên đ n g ữ nguyên nộ  dung đ n k ở  k ện,    

đ n    Nguyễn T   L  út to n  ộ nộ  dung đ n kháng cáo, V ện k ểm sát n ân dân 

tỉn  Đ k L k  út một p  n k áng ng   về án p í dân sự s  t ẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

phát biểu: 

- Về tố tụng: Hộ  đồng xét xử, n ững ng ờ  t ến   n  tố tụng v  ng ờ  t am 

g a tố tụng đã c ấp   n  đúng quy đ n  c a Bộ luật tố tụng dân sự. 

+Về xác định tư cách tham gia tố tụng:   c dù  ng T c ết t  ớc t ờ  đ ểm 

Tòa án t ụ lý vụ án v  k  ng để lạ  d  c úc n  ng quyền, ng ĩa vụ t   sản c a  ng 

T đ ợc t ừa kế t ì p ả  xác đ n  n ững ng ờ  t ừa kế c a  ng T l  ng ờ  kế t ừa 

t am g a tố tụng t ong vụ án. Đ ều n y cũng p ù  ợp vớ  quy đ n  tạ  Đ ều 6   Bộ 

luật dân sự n m 20   về t ực   ện ng ĩa vụ do ng ờ  c ết để lạ .  

- Về nộ  dung: Về thẩm định tài sản thế chấp: Hợp đồng t ế c ấp số: 

G   /20 7/BĐTV ng y 07/3/20 7 t ể   ện: t   sản t ế c ấp l  t ửa đất số    , tờ 

 ản đồ số    ngân   ng đã có v  p ạm t ong v ệc t ẩm đ n  t   sản t ế c ấp đố  

vớ  t ửa đất số     nên v ệc cấp s  t ẩm c ấp n ận yêu c u k ở  k ện c a ngân 

  ng về v ệc có quyền yêu c u xử lý t   sản t ế c ấp l  quyền sử dụng đất v  t   

sản gắn l ền vớ  đất tạ  t ửa đất số    , tờ  ản đồ số    để t u  ồ  nợ l  k  ng 

đúng quy đ n . 

Về nghĩa vụ trả nợ: Xét t ấy, Ngân   ng k ở  k ện yêu c u  ng T    L t ả số 

t ền gốc v  lã  t eo 02  ợp đồng tín dụng ký kết ngày 08/11/2017 ngày 12/01/2018 

vớ  tổng số t ền l   .206. 6 .378 đồng.   n  uộc n ững ng ờ  kế t ừa quyền v  

ng ĩa vụ tố tụng c a  ng T p ả  l ên đớ  cùng    L t ả nợ c o Ngân   ng theo quy 

đ n  tạ  Đ ều 6   BL   n m 20   quy đ n  về t ực   ện ng ĩa vụ do ng ờ  c ết 

để lạ , gây k ó k  n c o c ng tác t u  ồ  nợ c a Ngân   ng, l m ản    ởng đến 
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quyền v  lợ  íc   ợp p áp c a đ  ng sự. Đề ng   Hộ  đồng xét xử   y Bản án dân 

sự s  t ẩm số 09/202 /  - T ng y 2 / /202  c a Tòa án n ân dân  uyện 

  Đ ắk, tỉn  Đắk Lắk v  c uyển  ồ s  vụ án c o Tòa án cấp s  t ẩm g ả  quyết lạ  

t eo t   tục s  t ẩm. 

 Rút một p  n k áng ng   c a V ện k ểm sát n ân dân  uyện   Đ ắk, tỉn  

Đắk Lắk về án p í dân sự s  t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  n cứ v o các c ứng cứ, t   l ệu đ ợc t u t ập có t ong  ồ s  vụ án đ ợc 

t ẩm t a tạ  p  ên tòa, kết quả t an  luận tạ  p  ên tòa, lờ  t ìn    y c a các  ên 

đ  ng sự, ý k ến c a K ểm sát v ên, Hộ  đồng xét xử n ận đ n : 

[ ] Về t   tục tố tụng:  

[1.1] Về xác đ n  t  các  t am g a tố tụng: G ữa vợ c ồng  ng T  n Đìn  T, 

   Nguyễn T   L vớ  Ngân   ng N c   n án   uyện  , tỉn  Đắk Lắk (sau đây gọ  

tắt l  Ngân   ng) có ký  a   ợp đồng tín dụng v o các ng y 08/0 /20 7 v  ng y 

12/01/2018. Vợ c ồng  ng T,    L v  p ạm ng ĩa vụ t ả nợ c o Ngân   ng nên 

Ngân   ng k ở  k ện yêu c u Tòa án g ả  quyết.   c dù, t  ớc k   Ngân   ng l m 

đ n k ở  k ện t ì ông T  n Đìn  T đã c ết tuy n  ên t eo quy đ n  tạ  đ ều 6   c a 

Bộ luật dân sự n m 2015 Tòa án cấp s  t ẩm c n xác đ n  k    ng T c ết k  ng để 

lạ  d  c úc n  ng quyền, ng ĩa vụ t   sản c a  ng T đ ợc t ừa kế t ì p ả  xác đ n  

n ững ng ờ  t ừa kế c a  ng T l  ng ờ  kế t ừa t am g a tố tụng t ong vụ án. 

 [1.2] Về t  n  p  n ng ờ  t am g a tố tụng: Vợ c ồng  ng T,    L ký kết 

 ợp đồng tín dụng vớ  Ngân   ng có t ế c ấp G ấy c ứng n ận Quyền sử dụng đất 

số U0 700  vớ  d ện tíc  l   .903 m
2
; t ửa đất số  0; tờ  ản đồ 22; đ a c ỉ tạ  t  n 

3, xã  ,  uyện   v  G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số U258188 vớ  d ện tíc  

l   8.63 m2; t ửa đất số    ; tờ  ản đồ   ; đ a c ỉ tạ : t  n 3, xã  ,  uyện   để 

l m t   sản đảm  ảo.  

[1.2a] Tuy n  ên, đố  vớ  t ửa đất số    ; tờ  ản đồ   ; đ a c ỉ tạ : t  n 3, 

xã  ,  uyện   t ì đây l  đất c a  ng T  n Đìn  N1 và khi ông N1 c ết có để lạ  

g ấy  y quyền t ừa kế t   sản c o c   T  n T   N v  vợ sau c a ông N1 l  Đ n  T   

H1. Tuy nhiên, v o ng y  9/7/20   n ững ng ờ  con c a  ng N1 (T  n T   N, 

T  n Đìn  T, T  n Đìn  T4, T  n Đìn  T5,  ng T  n Đìn  T3) có  ọp g a đìn  v  

có   ên  ản  ọp g a đìn  t ống n ất c  a t ửa đất số    , tờ  ản đồ số 11 t eo  ề 

 ộng tín  t eo m t đ ờng, c  ều d   đến  ết đất, t ứ tự từ Nam qua Bắc l n l ợt 

n   sau:  n  T 20m, c   N 30m, em T4 17,5m, T3 17,5m, em T5 17,5m, p  n đất 

còn lạ  c  a c o    mẹ kế (an  em v ết g ấy tay vớ  n au). Đố  vớ  d ện tíc  đất đã 

chia t ì anh T đã n ận c uyển n  ợng lạ  p  n đất c a    H1 v  p  n đất c a anh 

T5, còn t ửa đất còn lạ  c   N, anh T4 sử dụng ổn đ n  từ k   đ ợc c  a đến nay. 

Đố  vớ  t ửa đất c a anh T3 đ ợc c  a t ì đã c uyển n  ợng lạ  c o       ng T   

N2 v   ng Lê V n   từ ng y  9/7/20 3, vợ c ồng  ng  ,    N2 s n  sống, quản lý, 
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sử dụng t ên p  n đất đã đ ợc n ận c uyển n  ợng c o đến nay. N m 20  , ông 

T4 c ết v    ng t ừa kế t ứ n ất  ao gồm    Nguyễn T   H, hai ng ờ  con c a 

anh T4, c   H l  anh T  n Đìn    v  an  T  n Đìn  Quốc K   ện nay vẫn đang 

s n  sống, quản lý v  sử dụng t ên t ửa đất mà ông T4 đ ợc n ận d  sản từ  ng N1. 

Tuy nhiên, Tòa án cấp s  t ẩm c ỉ xác đ n     H l  ng ờ  có quyền lợ  ng ĩa vụ 

l ên quan l  t  ếu xót m  t eo quy đ n  tạ  đ ều 6   Bộ luật dân sự v  Đ ều 7  c a 

 ộ luật tố tụng dân sự, c n xác đ n  c   Nguyễn T   H v   a  ng ờ  con c a an  

T4, c   H (B ên  ản xác m n  ng y 08/7/2020 c a Tòa án n ân  uyện   Đ ắk BL 

90) l  an  T  n Đìn    v  an  T  n Đìn  Quốc K l  ng ờ  t ừa kế quyền v  ng ĩa 

vụ tố tụng c a ng ờ  có quyền lợ  ng ĩa vụ l ên quan an  T  n Đìn  T4 để đảm 

 ảo quyền v  ng ĩa vụ c a các đ  ng sự.  

[2] Về nộ  dung:  

[2.1] Ng y 08/0 /20 7, vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L t ỏa 

t uận vớ  Ngân   ng ký  ợp đồng tín dụng số  2 0L V20 702638 để vay số t ền 

300.000.000 đồng, t ờ   ạn vay:  2 t áng, ng y t ả nợ gốc: 08/  /20 8, t ền lã  t ả 

t eo kỳ gốc. Lã  suất t ong  ạn:  0,  %/ n m; Lã  suất quá  ạn  ằng   0% mức lã  

suất t ong  ạn. 

Ng y  2/0 /20 8, vợ c ồng  ng T  n Đìn  T,    Nguyễn T   L t ỏa t uận 

vớ  Ngân   ng ký  ợp đồng tín dụng số  2 0L V20 8 78 để vay số t ền 

 30.000.000 đồng, t ờ   ạn vay:  2 t áng, ng y t ả nợ gốc: 09/0 /20 9, t ền lã  t ả 

t eo kỳ gốc. Lã  suất t ong  ạn:  0,  %/ n m; Lã  suất quá  ạn  ằng   0% mức lã  

suất t ong  ạn. 

  o vợ c ồng  ng T,    L đã v  p ạm ng ĩa vụ t ả nợ, nên Ngân   ng k ở  

k ện yêu c u  ng T,    L p ả  t ả tổng số t ền tín  đến ng y xét xử s  t ẩm (ng y 

24/5/2021) là 767. 76.36  đồng,  ao gồm:  30.000.000 đồng nợ gốc, 237.176.361 

đồng nợ lã  t eo  ợp đồng tín dụng số 5210LAV201800178 ngày 12/01/2018 và 

 39.28 .0 7 đồng,  ao gồm: 300.000.000 đồng nợ gốc,  39.28 .0 7 nợ lã  t eo 

 ợp đồng tín dụng số  2 0L V20 702638 ngày 08/01/2017. Đồng t ờ  yêu c u 

t ếp tục tín  lã  suất t eo  ợp đồng tín dụng kể từ ng y 25/5/2021 đến k    ng T, 

bà L t ả  ết nợ c o Ngân   ng. T eo quy đ n  tạ  đ ều 6    ộ luật dân sự n m 

20   về quy đ n  t ực   ện ng ĩa vụ t   sản do ng ờ  c ết để lạ  t ì  ấp s  t ẩm 

xác đ n  sa  t  các  t am g a tố tụng c a các an  Đ, an  L1, an   , k  ng  uộc 

n ững ng ờ  kế t ừa quyền v  ng ĩa vụ tố tụng c a  ng T p ả  l ên đớ  cùng    L 

t ả nợ c o Ngân   ng m  c ỉ  uộc    L p ả  có t ác  n  ệm t ả c o Ngân   ng số 

t ền  .206. 6 .378 đồng l  k  ng đúng quy đ n  về t ực   ện ng ĩa vụ do ng ờ  

c ết để lạ , gây k ó k  n c o c ng tác t u  ồ  nợ c a Ngân   ng, l m ản    ởng 

đến quyền v  lợ  íc   ợp p áp c a đ  ng sự. 

[2.2] Đố  vớ  t   sản t ế c ấp để đảm  ảo c o  a  k oản vay. 
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[2.2.1] G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số U0 700  cấp ng y 

 0/03/2002 do Ủy  an n ân dân  uyện   cấp c o  ộ  ng L  ng V n Đ1 đã đ ợc 

c ỉn  lý c uyển n  ợng c o  ng T  n Đìn  T ng y 22/08/2011 vớ  d ện tíc  l  

4.903m
2
; t ửa đất số  0; tờ  ản đồ 22; đ a c ỉ tạ  t  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk 

Lắk, t eo Hợp đồng t ế c ấp số T02/20 6/BĐTV ng y 08/0 /20 6. Hộ  đồng xét 

xử xét t ấy t ửa đất n y  ng T,    L n ận c uyển n  ợng c a  ng L  ng V n Đ 

v  đã đ ợc UBN   uyện   c ỉn  lý c uyển n  ợng t ong G ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất số U0 700  cấp ng y  0/03/2002 do Ủy  an n ân dân  uyện   

cấp c o  ộ  ng L  ng V n Đ1 sang c o  ng T  n Đìn  T v  k  ng có t an  c ấp 

a  nên  ng T,    L đã ký  ợp đồng t ế c ấp số T02/20 6/BĐTV ng y 08/0 /20 6 

vớ  Ngân   ng l  đúng vớ  quy đ n  p áp luật. 

[2.2.2] G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số U2 8 88 cấp ng y 

 0/03/2002 do Ủy  an n ân dân  uyện   cấp c o  ộ  ng T  n Đìn  N1 đã đ ợc 

c ỉn  lý t ừa kế c o  ng T  n Đìn  T ng y 02/03/20 7 vớ  d ện tíc  l   8.63 m
2
; 

t ửa đất số    ; tờ  ản đồ   ; đ a c ỉ t ửa đất tạ  t  n 3, xã  ,  uyện  , tỉn  Đắk 

Lắk. Đã đ ợc n ận đ n  tạ  mục [1.2a] v  tạ    ên  ản t ẩm đ n  tạ  c ỗ v    ên 

 ản xác m n  ng y 08/7/2020, c a Tòa án n ân dân  uyện   đ  k t ì đ ợc  ng 

Bù  V n  1 l  T  n t  ởng t  n 3, xã  ,  uyện   xác n ận   ện nay t ên t ửa đất 

n y có n  ều  ộ g a đìn  quản lý v  sử dụng. N  ng tạ   ợp đồng t ế c ấp Quyền 

sử dụng đất v  t   sản gắn l ền t ên đất số G   /20 7/BĐTV ng y 07/3/20 7 g ữa 

vợ c ồng  ng T,    L v  Ngân   ng t ì xác đ n  t   sản gắn l ền vớ  đất có 01 ngôi 

nh  cấp   d ện tíc  80m
2
 l  k  ng đúng vớ  t ực tế   ện t ạng t ửa đất. Ngân hàng 

đã có v  p ạm t ong v ệc t ẩm đ n  t   sản t ế c ấp đố  vớ  t ửa đất số     nên 

v ệc cấp s  t ẩm c ấp n ận yêu c u k ở  k ện c a ngân   ng về v ệc có quyền yêu 

c u xử lý t   sản t ế c ấp l  quyền sử dụng đất v  t   sản gắn l ền vớ  đất tạ  t ửa 

đất số    , tờ  ản đồ số    để t u  ồ  nợ l  k  ng đúng quy đ n . 

[3]   n c ấp n ận v ệc    đ n    Nguyễn T   L tự nguyện  út to n  ộ nộ  

dung kháng cáo tạ  p  ên tòa p úc t ẩm v  đìn  c ỉ k áng cáo c a    Nguyễn T   

L. 

[4] Xét k áng ng   c a VK N  tỉn  Đắk Lắk. HĐXX t ấy: N   n ận đ n  

v  p ân tíc  tạ  [ ]; [2]; [3], Bản án s  t ẩm xác đ n  t  các  t am g a tố tụng, 

ng ĩa vụ t ả nợ l  có c  sở.  o đó, c n c ấp n ận một p  n k áng ng   số 

01/QĐKN T- VK  –    ng y 04/6/202  c a VK N   uyện   Đ ắk - H y Bản 

án dân sự s  t ẩm v  đìn  c ỉ một p  n k áng ng   c a V ện k ểm sát n ân dân 

tỉn  Đắk Lắk về án p í dân sự s  t ẩm. 

 [5] Về án phí: 

[5.1] Về án p í dân sự s  t ẩm:  o  ản án dân sự s  t ẩm      y to n  ộ nên 

án p í dân sự s  t ẩm v  c   p í tố tụng sẽ đ ợc g ả  quyết lạ  k   Tòa án cấp s  

t ẩm g ả  quyết lạ  vụ án.   



10 

 

[5.2] Về án p í dân sự p úc t ẩm:  o    đ n    Nguyễn T   L  út k áng cáo 

tạ  p  ên tòa p úc t ẩm nên    L p ả  c  u án p í    T.  

 [6]  ác quyết đ n  k ác c a  ản án s  t ẩm k  ng có k áng cáo, k áng ng   

có   ệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ờ   ạn k áng cáo k áng ng  . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

[ ]   n cứ v o k oản 3 Đ ều 308; Đ ều 3 0 Bộ luật tố tụng dân sự. 

C ấp n ận một p  n k áng ng   số 01/QĐKN T- VK  –    ng y 

04/6/2021 c a V ện k ểm sát n ân dân  uyện   Đ ắk. Đìn  c ỉ một p  n k áng 

ng   c a V ện k ểm sát n ân dân  uyện   Đ ắk về án p í dân sự s  t ẩm. Đìn  

c ỉ k áng cáo c a    đ n    Nguyễn T   L - H y  ản án dân sự s  t ẩm số 

09/2021/DS- T ng y 2 / /202  c a Tòa án n ân dân  uyện   Đ ắk, tỉn  Đắk 

Lắk v  c uyển  ồ s  vụ án c o Toà án nhân dân  uyện   Đ ắk, tỉn  Đắk Lắk g ả  

quyết lạ  t eo t   tục c ung. 

[3] Về án p í:  

[3.1] Về án p í dân sự s  t ẩm:  o  ản án dân sự s  t ẩm      y nên án p í 

dân sự s  t ẩm v  c   p í tố tụng sẽ đ ợc g ả  quyết lạ  k   Tòa án cấp s  t ẩm 

g ả  quyết lạ  vụ án. 

[3.2] Về án p í dân sự p úc t ẩm: B  Nguyễn T   L p ả  c  u 300.000 đồng 

(Ba t  m ng n đồng) t ền tạm ứng án p í dân sự p úc t ẩm đ ợc k ấu t ừ v o số 

t ền 300.000đ t ền tạm ứng án p í    L đã nộp t eo   ên la  t u số 

60AA/2021/0005096 ngày 18/6/2021 c a     cục t     n  án dân sự  uyện M, 

tỉn  Đắk Lắk. 

[4] Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ ng y tuyên án. 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- T N    tạ  Đ  Nẵng;                       Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

- VK N  tỉn  Đắk Lắk;                                                      

- TAND  uyện   Đ ắk; 

-     cục TH     uyện  ;                                                            (Đã ký) 

-  ác đ  ng sự; 

- L u  ồ s  vụ án. 

 

                                 N u  n T n Đ c 

 


